
TỈNH: KHÁNH HOÀ

SỞ XÂY DỰNG

CƠ QUAN, TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1 GSXD Nguyễn Lê Huy 05/09/1998

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056098008771 0935747683
nguyenhuy050998

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Thương mại 

Minh Khôi

Cấp mới
26/09/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

2 KSĐH
Đỗ Hữu Nhất 

Huy
12/12/1982

Xã Diên Lạc, Tỉnh 

Khánh Hòa
05608211126 0905264246

donhathuy177@gm

ail.com
Kỹ sư Cầu đường

Khảo sát Địa 

hình
II KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng giao 

thông Khánh Hoà

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Kỹ thuật Công 

nghệ

3 GSXD
Hoàng Tiến 

Dũng
29/07/1981

Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

045081000168 0906530853
hoangtiendungce@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Thương mại 

Minh Khôi

Cấp mới
15/03/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

4 TKCĐ
Phan Trường 

Thịnh
25/9/1994

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
056094007848 0369253253 thinh.pt@pecc4.vn

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện - điện 

tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới

02/01/202

3

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I KHH Cấp mới

5 GSLĐ
Nguyễn Minh 

Triết
13/03/1979

Phường Đô Vinh, 

Tỉnh Khánh Hòa
072079008396 0934777535

nguyentriet.etnt@g

mail.com

Kỹ sư Điện ngành 

điện công nghiệp

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III KHH

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Hưng 

Thịnh

Cấp mới
27/01/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Kỹ thuật Công 

nghệ

6 QLDA
Nguyễn Tấn 

Vương
10/05/1985 

Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
056085010319 0905002041

duylamnt004@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu Đường
Quản lý dự án II KHH

Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới

04/06/202

5
Bộ Công an Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

Khoa - Đại học 

Đà Nẵng

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH Cấp mới

7 QLDA
Nguyễn Thị 

Tường Thi
06/11/1983

Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
056183010614 0906660611

tuongthi1983@gmai

l.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới

28/10/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

8 TKCĐ Hồ Thế Anh 25/09/1990
Xã Hồ Tràm, Thành 

phố Hồ Chí Minh
077090009492 0967386839

cuongnnp@gmail.co

m

Kỹ sư Điện - Điện 

tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I KHH

Công ty TNHH 

Thương mại Tư vấn 

Đầu tư xây dựng 

Nam Anh

Cấp mới
22/02/202

3

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn

9 ĐGXD
Nguyễn Ngọc 

Phú Cường
22/10/1977

Phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ 

Chí Minh

079077004236 0967386839
cuongnnp@gmail.co

m

Kỹ sư Điện - Điện 

tử

Định giá xây 

dựng
I KHH

Công ty TNHH 

Thương mại Tư vấn 

Đầu tư xây dựng 

Nam Anh

Cấp mới
22/12/202

1

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật

10 KSĐH
Huỳnh Việt 

Trung
23/02/1976

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
001076066032 0905110434

huynhtrung2011@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Khảo sát Địa 

hình
II KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng giao 

thông Khánh Hoà

Cấp mới
22/09/202

1

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH Cấp mới

11 GSXD
Nguyễn Minh 

Hào
11/05/1991

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056091012383 0911665856
minhhaokh.ktcn@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH
Sở Nội vụ tỉnh 

Khánh Hoà
Cấp mới

11/12/202

4
Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

QLDA Quản lý dự án II KHH Cấp mới

12 QLDA
Nguyễn Gia 

Huân
14/05/1986

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056086004396 0901919868
giahuan143129@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án III KHH
Công ty Cổ phần đầu 

tư VCN
Cấp mới

02/01/202

3

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Văn Lang

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

NGÀY SÁT HẠCH: NGÀY 24/11/2025 (SÁNG THỨ HAI)

SỐ LƯỢNG: 77 NỘI DUNG/ 53 THÍ SINH

I. Thông báo số 4376/TB-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà và Thông báo số 1511/TB-SXD ngày 22/8/2025 của Sở Xây dựng
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chỉ
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(Theo CMT hoặc 
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ký  Sát hạch
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đăng ký
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Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

13 QLDA Lê Quí Thoại 05/11/1989
Xã Vạn Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
056089010352 0985750929

thoaibanvn@gmail.c

om

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới

05/05/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Nha 

Trang

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

14 QLDA
Lương Thái 

Khang
13/09/1994

Phường Ninh Chử, 

Tỉnh Khánh Hòa
058094006362 0373313162

Luongthaikhang199

4@gmail.com

Cử nhân kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA xã 

Phước Dinh
Cấp mới

12/11/202

1

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

15 GSXD Phạm Long Học 02/09/1982
Phường Tuy Hòa, 

Tỉnh Đắk Lắk
054082004052 0935747683

nguyenhuy050998

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty CP tư vấn 

quản lý dự án và đầu 

tư Nam Việt

Cấp mới
28/06/202

1

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

16 GSXD
Nguyễn Duy 

Phúc
10/7/1979

Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
044079005096 0935860999

Duyphuc79@gmail.

com

Kỹ sư ngành xây 

dựng cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Phân viện KH&CN 

giao thông vận tải 

miền Trung

Cấp mới 17/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

17 GSXD Lê Ngọc Khánh 27/4/1987

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

038087003404 0961318468
ngockhanh2704@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng - 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH
Công ty Cổ phần 

Xây dựng VNC
Cấp mới 20/8/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

18 GSXD Hồ Hải Đăng 04/6/1986
Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
056086011471 0359102617

haidang461986@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế và Xây 

dựng Tuệ Minh

Cấp mới 27/7/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

19 GSXD
Nguyễn Đình 

Đông
15/8/1979

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049079009584 0919465757
dongkt1979@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH
Công ty Cổ phần 

Xây dựng VNC
Cấp mới 15/5/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật, Đại học 

Đà Nẵng

20 GSXD
Trần Thanh 

Hoàng
10/8/1991

Phường Long 

Trường, Thành phố 

Hồ Chí Minh

015091017669 0979676505
tranthanhhoangyb@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông (xây 

dựng cầu đường)

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vân xây dựng Cửu 

Long

Cấp mới 05/8/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải tp. 

Hồ Chí Minh

21 GSXD Nguyễn Còn 15/3/1978

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

054078012707 0906556168
xuantruong53xd@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng Tân 

Tín Phát

Cấp mới
09/12/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Hồng 

Bàng tp. Hồ Chí 

Minh

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

III KHH Cấp mới

22 GSXD
Phạm Minh 

Tuấn
13/9/1985

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056085011653 0868271418
xuantruong53xd@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH
Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng TTP
Cấp mới

02/12/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Công 

Nghệ Sài Gòn

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

III KHH Cấp mới

23 GSLĐ
Nguyễn Văn 

Thạo
22/8/1992

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

051092017805 0348233114
Thaonv.bat@gmail.

com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện - điện 

tử

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Quản lý dự 

án Xây dựng Quốc tế 

ICP

Cấp mới
23/02/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

24 TKCTN Vạn Ngọc Tân 20/11/1982
Xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa
058082004286 0918561801

vanngoctan.dothi@

gmail.com

Kỹ sư đô thị ngành 

kỹ thuật hạ tầng đô 

thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

II KHH

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Hưng 

Thịnh

Cấp mới
15/11/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc thành phố 

Hồ Chí Minh

TKCTR

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Xử lý 

chất thải rắn

III KHH Cấp mới

25 KSĐC
Nguyễn Đức 

Dũng
18/12/1976

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
001076063015 0982265526

gosconnhatrang@gma

il.com
Kỹ sư Địa chất

Khảo sát Địa 

chất công trình
I KHH

Công ty TNHH Kỹ 

thuật khảo sát Biển 

Vàng

Cấp mới
16/10/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Mỏ - 

Địa chất

26 GSXD Lê Văn Vinh 24/01/1984

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056084004784 0974980542
vinhgaco@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Phước Tín

Cấp mới
10/01/202

5
Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Tôn 

Đức Thắng
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

27 GSXD
Nguyễn Phước 

Hồng Đức
13/9/1972

Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng
046072014430 0982895543 ducpb.2@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Quản lý dự 

án Xây dựng Quốc tế 

ICP

Cấp mới 02/4/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

QLDA Quản lý dự án I KHH Cấp mới

28 GSXD
Đậu Chiến 

Thắng
25/11/1986

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

042086008187 0988365997
Chienthang2512@g

mail.com

 Kỹ sư xây dựng cơ 

sở hạ tầng ngành 

xây dựng cầu - 

đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Quản lý dự 

án Xây dựng Quốc tế 

ICP

Cấp mới
04/12/202

3

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

29 TKKC
Phạm Thái 

Thông
03/02/1993

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056093006894 0919794661
thaithong2015@gm

ail.com

Kỹ sư Công nghê 

Kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn kiến trúc xây 

dựng Đăng Thịnh

Cấp mới
05/12/202

1

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Nha 

trang

KSĐH
Khảo sát Địa 

hình
III KHH Cấp mới

30 QLDA
Nguyễn Quốc 

Hưng
06/6/1988

Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
056088013230 0941413883

hungnguyenqldavn

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án III KHH
Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới 03/7/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Văn Lang

31 GSXD Đào Tấn Duy 15/02/1988

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

051088014705 0914514539
đuyaotan@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Chi nhánh Công ty 

TNHH Apave Châu 

Á - Thái Bình 

Dương tại thành phố 

Đà Nẵng

Cấp mới 20/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Công 

Nghệ Sài Gòn/

32 GSXD
Nguyễn Quang 

Hưng
09/8/1980

Phường Khương 

Đình, Thành phố Hà 

Nội

026080006260 0905981980
quanghungbtm@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH
Công ty TNHH Đức 

Dương
Cấp mới 11/4/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Lương 

Thế Vinh

33 TKCTN
Nguyễn Văn 

Sáu
16/02/1986

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

037086012771 0972663713
sauduclai1602@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III KHH

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng giao 

thông Đức Lai

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học giao 

thông vân tải

34 TKCĐ
Nguyễn Dương 

Sâm
11/01/1983

Phường B'Lao, Tỉnh 

Lâm Đồng
049083004025 0915104159

samnguyenduong@

gmail.com

Cử nhân Cao đẳng 

hệ thống điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III KHH

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Quản lý dự 

án Xây dựng Quốc tế 

ICP

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Điện 

lực

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III KHH Cấp mới

35 ĐGXD
Khổng Trọng 

Khang
15/9/1998

Phường Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056098010274 0961526977

ctytvxdthuanhung@

gmail.com

Cao đẳng kỹ sư 

thực hành công 

nghệ kỹ thuật công 

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn & Xây dựng 

Thuận Hưng

Cấp mới 07/8/2023
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học xây 

dựng Miền 

Trung

TKCĐN

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

III KHH Cấp mới

36 GSXD
Trần Lê Thành 

Phát
12/5/1997

Phường Cam Linh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056097101581 0973393425

ctytvxdthuanhung@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn & Xây dựng 

Thuận Hưng

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng Miền 

Trung

TKCĐ

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III KHH Cấp mới

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

III KHH Cấp mới

37 KSĐH
Nguyễn Hoàng 

Long
26/4/1995

Xã Tam Anh, Thành 

phố Đà Nẵng
049095011762 0905757955

longhoangnguyen22

@gmail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật trắc địa - bản 

đồ

Khảo sát Địa 

hình
II KHH

Công ty TNHH Một 

thành viên Dương 

Trung Chu Lai

Cấp mới
11/01/202

3

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường thành 

phố Hồ Chí 

Minh

II. Thông báo số 4377/TB-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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Số 
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Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

38 ĐGXD
Nguyễn Đình 

Thạch
27/01/1999

Phường Phan Rang, 

Tỉnh Khánh Hòa
058099001281 0789270199

thachnguyen2701@

gmail.com

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông cầu đường

Định giá xây 

dựng
III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới 24/5/2024

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

39 KSĐC Phan Gia Thoại 26/03/1983
Xã Diên Thọ, Tỉnh 

Khánh Hòa
056083006690 0904102898

thoaianvietjsco@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thủy

Khảo sát Địa 

chất công trình
III KHH

Công ty Cổ phần An 

Việt
Cấp mới

22/11/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH Cấp mới

40 QLDA Trần Thế Nhân 27/03/1986
Xã Tu Bông, Tỉnh 

Khánh Hòa
056086005130 0708000519

thenhan.eforce@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án II KHH
Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hoà
Cấp mới

30/11/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Tôn 

Đức Thắng

41 TKM
Nguyễn Đức 

Tuấn
21/06/1997

Xã Tam Hải, Thành 

phố Đà Nẵng
049097014955 0365331500

Nguyenductuanhum

g0162@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật Mỏ

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Khai 

thác mỏ

II KHH

Công ty TNHH Một 

thành viên Dương 

Trung Chu Lai

Cấp mới
11/01/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất

42 GSXD
Nguyễn Văn 

Hiếu
20/04/1974

Phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám, 

Thành phố Hà Nội

035074000050 0978311999
gsmienbac@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty CP Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng 

CLGT Miền Bắc

Cấp mới
10/07/202

1

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

42 ĐGXD
Cao Thị Phương 

Anh
15/06/1984

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

025184888916 0909432567
phuonganhpecc3@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình

Định giá xây 

dựng
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới

05/09/202

4
Bộ Công an Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Công nghệ thành 

phố Hồ Chí 

Minh

43 TKTL Phạm Văn Tuấn 10/10/1984

Phường An Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

040084027331 0979555654
tuanpvan@gmail.co

m

Kỹ sư Công trình 

Thủy điện

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Thủy 

lợi, đê điều

I KHH
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới

07/08/202

4
Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Thủy Lợi

44 ĐGXD Phạm Hải Triều 28/01/1973
Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
040073024947 0903576559

haitrieu7375@gmail

.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Định giá xây 

dựng
III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao 

thông tỉnh Khánh 

Hoà

Cấp mới
27/10/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

45 TKĐB
Huỳnh Ngọc 

Nam
12/05/1997

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056097003770 0378584154
Namhuynh1205@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông (Quy 

hoạch và thiết kế 

công trình giao 

thông)

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III KHH
Công ty Cổ phần tư 

vấn T27
Cấp mới

28/10/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải Tp. Hồ Chí 

Minh

46 ĐGXD
Nguyễn Thị Lệ 

Quyên
22/09/1986

Xã Phú Hòa 2, Tỉnh 

Đắk Lắk
054186005384 0981956804

quyenntl@pecc3.co

m.vn

Kỹ sư xây dựng 

Thủy lợi - Thủy 

điện

Định giá xây 

dựng
I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới

05/01/202

3

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa Đại 

học Đà Nẵng

47 TKKC Lê Văn Hóa 16/06/1989

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

045089001144 0976858284
hoalv@pecc3.com.v

n

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng & Công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

I KHH
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng điện 3
Cấp mới

26/12/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa Đại 

học Đà Nẵng

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH Cấp mới

48 GSXD Lê Công Hoan 01/01/1982
Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
056082000646 0854732377

Leconghoanbqlda01

011982@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao 

thông tỉnh Khánh 

Hoà

Cấp mới 10/4/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam học từ xa

Đại học mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

QLDA Quản lý dự án II KHH Cấp mới

49 QLDA
Trần Đoàn 

Chuẩn
13/6/1985

Xã Tuy Phước Bắc, 

Tỉnh Gia Lai
052085010098 0916465151

doanchuanxd@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án I KHH

Công ty Cổ phần TV-

TM-DV Địa ốc 

Hoàng Quân

Cấp mới 14/4/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc thành phố 

Hồ Chí Minh

50 TKKC
Nguyễn Thúc 

Linh
13/12/1986

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
058086006839 0933707899

kientruclinhviet@gm

ail.com

Cử nhân ngành kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc và Xây dựng 

Linh Việt

Cấp mới 27/6/2024
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh
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mailto:thoaianvietjsco@gmail.com
mailto:thenhan.eforce@gmail.com
mailto:thenhan.eforce@gmail.com
mailto:Nguyenductuanhumg0162@gmail.com
mailto:Nguyenductuanhumg0162@gmail.com
mailto:gsmienbac@gmail.com
mailto:gsmienbac@gmail.com
mailto:phuonganhpecc3@gmail.com
mailto:phuonganhpecc3@gmail.com
mailto:tuanpvan@gmail.com
mailto:tuanpvan@gmail.com
mailto:haitrieu7375@gmail.com
mailto:haitrieu7375@gmail.com
mailto:Namhuynh1205@gmail.com
mailto:Namhuynh1205@gmail.com
mailto:quyenntl@pecc3.com.vn
mailto:quyenntl@pecc3.com.vn
mailto:hoalv@pecc3.com.vn
mailto:hoalv@pecc3.com.vn
mailto:Leconghoanbqlda01011982@gmail.com
mailto:Leconghoanbqlda01011982@gmail.com
mailto:doanchuanxd@gmail.com
mailto:doanchuanxd@gmail.com
mailto:kientruclinhviet@gmail.com
mailto:kientruclinhviet@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III KHH Cấp mới

KSĐH
Khảo sát Địa 

hình
III KHH Cấp mới

51 GSXD Trần Anh Điệp 09/4/1977
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
034077017288 0947892145

kientruclinhviet@gm

ail.com

Kiến trúc sư ngành 

kiến trúc công 

trinh

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Kiến 

trúc và Xây dựng 

Linh Việt

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

52 GSXD Lê Hữu Hoà 18/4/1991
Phường Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056091003826 0356003116

huuhoaktct@gmail.c

om

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Lý Hùng Cam 

Ranh

Cấp mới
09/01/202

2

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

53 KSĐH Đoàn An 06/01/1995
Xã Vạn Đức, Tỉnh 

Gia Lai
052095003794 0974736195

Doanan.ad@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Khảo sát Địa 

hình
III KHH

Công ty Cổ phần 

Thiên Anh Sài Gòn
Cấp mới

21/12/202

1

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

QLDA Quản lý dự án III KHH Cấp mới

mailto:kientruclinhviet@gmail.com
mailto:kientruclinhviet@gmail.com
mailto:huuhoaktct@gmail.com
mailto:huuhoaktct@gmail.com
mailto:Doanan.ad@gmail.com
mailto:Doanan.ad@gmail.com
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